
DANH SÁCH TIẾP NHẬN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THUỶ SẢN 

ĐẾN THÁNG 11/2025 

 

Thực hiên Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn 

thực phẩm và Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy định quản lý về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật, công khai danh sách các Bản tự công bố sản phẩm đã 

tiếp nhận thuộc thẩm quyền quản lý luỹ kế đến ngày 15/11/2025 để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết. 

STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

I  Năm 2019        

1.  02/TCBSP Trái cây sấy 01/ĐQ-CBSP/2019 08/7/2019 

Công ty TNHH 

thương mại Đại 

Quốc/ 3001679580 

Thôn Trường Lạc, xã 

Kỳ Tân, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

0915766123 11/7/2019  

2.  03/TCBSP Gạo tẻ trắng 01/LT-HT/2019 01/08/2019 

Công ty cổ phần 

Lương thực Hà 

Tĩnh 

1. Công ty cổ 

phần Lương thực Hà 

Tĩn, Số 18, đường 

Đặng Dung, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh; 

2. Chi nhánh sản 

xuất chế biến và kinh 

doanh lương thực TH 

Đồng Tháp, Ấp Bình 

Hiệp B, xã Bình 

Thạnh Trung, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng 

Tháp 

02398696656; 

0913.728.305 
01/8/2019  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

3.  04/TCBSP Rong biển 

khô 
02/Võ Thị Hoài/2019 09/8/2019 

Hộ Kinh doanh Võ 

Thị Hoài / 

28K8003910 

Thôn 8, xã Kỳ Phong, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

0918276667 12/8/2019 

Đã 

bãi 

bõ 

4.  05/TCBSP 
Nước chấm 

Thái NeNe 

 

01/Nguyễn Hồng 

Sơn/2019 
21/8/2019 

Hộ Kinh doanh 

Nguyễn HồngSơn/ 

38.A.8009153 

Nhà 09, ngõ 02, 

đường Xuân Diệu, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0377.173.998 21/8/2019  

5.  06/TCBSP Giò Me Tiến 

Giáp 
01/Tiến Giáp/2019 15/8/2019 

Hộ Kinh doanh 

Nguyễn Đình 

Giáp/ 28I.8001379 

Tổ dân phố 16, TT 

Hương Khê, H. 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0972366390 20/9/2019  

6.  08/TCBSP Lạc Rang 

Tỏi Ớt 
01/TCCS TMD/2019 19/09/2019 

Hộ Kinh doanh 

Trần Minh Đức/ 

28H8004103 

Thôn Quyết Tiến, xã 

Thạch Lạc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0328639639 23/9/2019  

7.  09/TCBSP 

Nước mắm 

Bà Lý (Loại 

đặc biệt) 

01/CS TT/2019 24/8/2019 

HTX thu mua và 

CBTHS Trung 

Tiến/ 

281107000125 

Thôn Trung Tiến, xã 

Kỳ Khang, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

0973303425 24/9/2019  

8.  10/TCBSP 

Nước mắm 

Nhất Ninh 

(Loại đặc 

biệt) 

01/CS NN/2019 24/8/2019 
HKD Nguyễn Thị 

Ninh/28M8001512 

Thôn Tam Hải 1, xã 

Kỳ Ninh, Kỳ Anh 
0974392588 24/9/2019  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 
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Ngày tiếp 

nhận 
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chú 

9.  11/TCBSP Rong biển 

khô 
01/TNHH-HA/2019 02/10/2019 

Công ty TNHH 

TM&DV Hoài 

Anh/3002140833 

Thôn 8, xã Cẩm 

Minh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

0918276667; 

0966846667 
8/10/2019  

10.  12/TCBSP Trứng gà 

tươi TT 

01//HTX THACH 

TIEN//2019 
10/10/2019 

Hợp tác xã dịch vụ 

tổng hợp Thạch 

Tiến/28080700008

9 

Thôn Vĩnh Mới, xã 

Thạch Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0963345789 10/10/2019  

11.  13/TCBSP Mật ong 

Hương Bưởi 

01/HTX Mật ong Hương 

Bưởi/2019 
28/10/2019 

HTX Mật ong 

Hương 

Bưởi/28100700009

9 

Tại nhà riêng ông 

Dương Hữu Thộ, xóm 

Tân Phúc, xã Hương 

Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

0973868849 28/10/2019  

12.  14/TCBSP Chè Tây Sơn 01/XN Chè Tây Sơn/2019 08/11/2019 
XN Chè Tây 

Sơn?300293376 

Xã Sơn Kim 2, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

 15/11/2019  

II  Năm 2020        

1.  16/TCBSP Nem chua Ý 

Bình 
01/NCYB/2020 01/3/2020 

Cơ sở sản xuất 

nem chua Ý Bình 

Tổ dân phố 7, thị trấn 

Phố Châu, huyện 

hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh,  

0967449333 10/32020  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 
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Ngày tiếp 

nhận 
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chú 

2.  17/TCBSP 
Bột trà xanh 

Thái – hiệu 

ChaTraMue 

07/3002140840/2020 24/02/2020 

Công ty TNHH An 

Lộc 

CT/3002140840 

Tổ dân phố 5, thị trấn 

Tây Sơn, huyện 

hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0978301555 14/4/2020 

Đổi 

tên 

công 

ty 

3.  18/TCBSP 
Cốm gạo lứt 

OMEGA An 

Phát 

01/AP/2020 01/10/2020 

Công ty TNHH 

Khoa học và Công 

nghệ An Phát 

Ngã tư quốc lộ 1B, xã 

Thạch Tân, huyện 

Thạch hà, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0982907799 06/10/2020 

Đổi 

tên 

công 

ty 

4.  19/TCBSP 

Trà gạo lứt 

OMEGA An 

Phát 

02/AP/2020 01/10/2020 

Công ty TNHH 

Khoa học và Công 

nghệ An Phát 

Ngã tư quốc lộ 1B, xã 

Thạch Tân, huyện 

Thạch hà, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0982907799 06/10/2020 

Đổi 

tên 

công 

ty 

5.  20/TCBSP 

Cà phê hòa 

tan BM clean 

coffee 3in1 

special 

01/BINHMINH/2020 29/12/2020 

Công ty Cổ phần 

sản xuất công 

nghiệp xuất nhập 

khẩu và đầu tư 

Tuấn Hải 

Số 77 Nguyễn Du, 

phường Nguyễn Du, 

TP Hà Tĩnh 

02393.685.889 29/12/2020  

6.  21/TCBSP 

Cà phê hòa 

tan BM clean 

coffee 2in1 

special 

02/BINHMINH/2020 29/12/2020 

Công ty Cổ phần 

sản xuất công 

nghiệp xuất nhập 

khẩu và đầu tư 

Tuấn Hải 

Số 77 Nguyễn Du, 

phường Nguyễn Du, 

TP Hà Tĩnh 

02393.685.889 29/12/2020 

Bổ 

sung 

mẫu 

hộp 

sản 

phẩm 

4/11/

2021 



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

III  Năm 2021        

1.  22/TCBSP Bò khô 01/2021 05/01/2021 

Hộ kinh doanh 

Hoàng Trịnh 

Huyền Trang 

Số 31, đường Nguyễn 

Trung Thiển, phường 

Tân Giang, TP Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0934513452 05/01/2021  

2.  23/TCBSP Sa tế 

TOMYUM 
18/NKNM/2020 31/12/2020 

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh 

Tổ dân phố 3, TT Tây 

Sơn, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0976231583 26/01/2021  

3.  24/TCBSP Gia vị nấu 

TOMYUM 
20/NKNM/2020 31/12/2020 

Công ty TNHH 

MTV xuất nhập 

khẩu Nhật Minh 

Tổ dân phố 3, TT Tây 

Sơn, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0976231583 26/01/2021  

4.  25/TCBSP Chả cá Mậu 

Nguyễn 
01/MN/2020 02/12/2020 

HKD Nguyễn Văn 

Mậu 

Thôn Hồng Nhất, xã 

Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0867729715 04/3/2021  

5.  26/TCBSP 
Tinh bột 

nghệ vàng 

An Tâm 

01-CBCL/ 

ANTAM/2021 
05/07/2020 

Cơ sở sản xuất tinh 

bột nghệ, viên 

nghệ mật ong an 

tâm (Trần Bá 

Quang)/ 

28G8003150 

Tổ dân phố Kim 

Thành, thị trấn Đồng 

Lộc, huyện Can lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

0961594017 07/07/2021  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 
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nhận 

Ghi 

chú 

6.  27/TCBSP 
Tinh bột 

nghệ nếp đỏ 

An Tâm 

02-CBCL/ 

ANTAM/2021 
05/07/2020 

Cơ sở sản xuất tinh 

bột nghệ, viên 

nghệ mật ong an 

tâm (Trần Bá 

Quang)/ 

28G8003150 

Tổ dân phố Kim 

Thành, thị trấn Đồng 

Lộc, huyện Can lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

0961594017 07/07/2021  

7.  28/TCBSP 
Viên nghệ 

vàng mật ong 

An Tâm 

03-CBCL/ 

ANTAM/2021 
05/07/2020 

Cơ sở sản xuất tinh 

bột nghệ, viên 

nghệ mật ong an 

tâm (Trần Bá 

Quang)/ 

28G8003150 

Tổ dân phố Kim 

Thành, thị trấn Đồng 

Lộc, huyện Can lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

0961594017 07/07/2021  

8.  29/TCBSP 
Viên nghệ 

nếp đỏ mật 

ong An Tâm 

04-CBCL/ 

ANTAM/2021 
05/07/2020 

Cơ sở sản xuất tinh 

bột nghệ, viên 

nghệ mật ong an 

tâm (Trần Bá 

Quang)/ 

28G8003150 

Tổ dân phố Kim 

Thành, thị trấn Đồng 

Lộc, huyện Can lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

0961594017 07/07/2021  

9.  30/TCBSP Cao xương 

hươu 
01/HTX Sơn Lâm/2021 21/06/2021 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Hươu giống – 

Nhung hươu – Mật 

ong Sơm Lâm/ 

280507000213 

Thôn Lâm Đồng, xã 

Sơn Lâm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0947134060 09/07/2021  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
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Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

10.  31/TCBSP Nhung hươu 

bột 
02/HTX Sơn Lâm/2021 21/06/2021 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Hươu giống – 

Nhung hươu – Mật 

ong Sơm Lâm/ 

280507000213 

Thôn Lâm Đồng, xã 

Sơn Lâm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0947134060 09/07/2021  

11.  32/TCBSP Nhung hươu 

khô thái lát 
03/HTX Sơn Lâm/2021 21/06/2021 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Hươu giống – 

Nhung hươu – Mật 

ong Sơm Lâm/ 

280507000213 

Thôn Lâm Đồng, xã 

Sơn Lâm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0947134060 09/07/2021  

12.  33/TCBSP Nhung hươu 

tươi 
03/HTX Sơn Lâm/2021 21/06/2021 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Hươu giống – 

Nhung hươu – Mật 

ong Sơm Lâm/ 

280507000213 

Thôn Lâm Đồng, xã 

Sơn Lâm, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0947134060 09/07/2021  

13.  34/TCBSP Gà sốt 

Teriyaki 
01/Vinam/2021 21/7/2021 

Công ty TNHH 

VINAM Vũng Áng 

TDP Đông Trinh, 

phường Kỳ Trinh, TX 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0985881176 23/8/2021  

14.  35/TCBSP 
Gà kho mắm 

nhĩ 
02/Vinam/2021 21/7/2021 

Công ty TNHH 

VINAM Vũng Áng 

TDP Đông Trinh, 

phường Kỳ Trinh, TX 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0985881176 23/8/2021  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

15.  36/TCBSP Gà sốt cay 01/Vinam/2021 21/7/2021 
Công ty TNHH 

VINAM Vũng Áng 

TDP Đông Trinh, 

phường Kỳ Trinh, TX 

Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0985881176 23/8/2021  

16.  37/TCBSP 
Bột nhung 

hươu Việt 

Gold 

01/HUOUVIET/2021 10/11/2021 

Công ty cổ phần 

sản xuất và thương 

mại nhung hươu 

Việt 

Thôn Đông, xã Sơn 

Châu, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0965103456 15/11/2021  

17.  38/TCBSP 
Cao xương 

hươu Việt 

Gold 

02/HUOUVIET/2021 14/11/2021 

Công ty cổ phần 

sản xuất và thương 

mại nhung hươu 

Việt 

Thôn Đông, xã Sơn 

Châu, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0965103456 15/11/2021  

IV  Năm 2022       35 

1.  39/TCBSP 
Lạc rang 

nguyên vỏ 

Khang Hy 

04/LACKHANGHY/2022 14/01/2022 
Hộ kinh doanh lạc 

Khang Hy 

Số 04, ngõ 218, 

đường Quang Trung, 

tổ dân phố 8, phường 

Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

tĩnh 

0972.984.190 21/01/2022  

2.  40/TCBSP 

Cà phê hòa 

tan BM clean 

coffee 3in1 

đặc biệt 

01/BINHMINH/2022 04/3/2022 

Công ty Cổ phần 

sản xuất công 

nghiệp xuất nhập 

khẩu và đầu tư 

Số 77 Nguyễn Du, 

phường Nguyễn Du, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

02393.685.889 09/3/2022  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

Tuấn Hải 

3.  41/TCBSP Giò lụa 

Trường An 

01/HKD Nguyễn Mạnh 

Nam/2022 
3/2022 

Cơ sở chế biến giò 

chả Nguyễn Mạnh 

Nam 

Khe thờ, Đồng Lộc, 

Can Lộc 
0989331378 11/4/2022  

4.  42/TCBSP Yến sào Tinh 

chế xứ Nghệ 

01/CONGTYANNONG/2

021 
10/10/2021 

Công ty TNHH tư 

vấn nông nghiệp 

An Nông 

Thôn Bắc Thượng, xã 

Thạch Đài, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0963386166 01/8/2022  

5.  43/TCBSP 
Bột trà xanh 

Thái – hiệu 

ChaTraMue 

06/3002143062/2021 02/11/2021 

Công ty TNHH 

Gia Huy HT 

/3002143062 

(nhà bà Nguyễn Thị 

Thanh Lý), xóm Hà 

Chua, xã Sơn Tây, 

huyện hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt 

Nam 

0978301555 15/8/2022  

6.  44/TCBSP 
Bột trà xanh 

Thái – hiệu 

ChaTraMue 

01/3002113131/2022 21/3/2022 

Công ty TNHH 

Tuấn Thư  HT 

/3002113131 

Nhà bà Nguyễn Thị 

Vinh, khối 5, thị trấn 

Tây Sơn, huyện 

hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0978301555 15/8/2022  

7.  45/TCBSP Giò lụa 01/TCBSP/2022 05/08/2022 

Cơ sở sản xuất giò 

chả Hiển 

Danh/28H8001478 

Thôn Hòa Mỹ, xã 

Tượng Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

0843237899 5/9/2022  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 
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Tĩnh 

8.  46/TCBSP Tương ớt 02/TCBSP/2022 24/08/2022 

Cơ sở chế biến giò 

chả, tương ớt Sơn 

Cẩm 

Số 69, đường Nguyễn 

Huy Tự, phường Bắc 

Hà, TP Hà Tĩnh 

0916013720 5/9/2022  

9.  47/TCBSP Dò chả Hải 

Thái 
01/NTH/2022 05/9/2022 

Cơ sở sản xuất 

buôn bán lẻ Giò 

chả Hải Thái 

Tổ dân phố 7, thị trấn 

Nghèn, Can Lộc 
0915685667 15/9/2022  

10.  48/TCBSP 
Dò chả (Dò 

chả Tuấn 

Hay) 

01/NVT/2022 10/9/2022 

Cơ sở sản xuất và 

bán dò chả hộ 

Nguyễn Văn Tuấn 

Tổ dân phố 9, phường 

Bắc Hồng, TX Hồng 

Lĩnh 

0918330908 15/9/2022  

11.  49/TCBSP 
Xúc xích 

(Xúc xích 

Tuần Hay)) 

02/NVT/2022 10/9/2022 

Cơ sở sản xuất và 

bán dò chả hộ 

Nguyễn Văn Tuấn 

Tổ dân phố 9, phường 

Bắc Hồng, TX Hồng 

Lĩnh 

0918330908 15/9/2022  

12.  50/TCBSP 
Bưởi Phúc 

Trạch Khe 

Lang 

01/HTXGP/2022 12/9/2022 
HTX nông nghiệp 

Gia Phúc 

Thôn Thượng Lộc, xã 

Sơn Lộc, huyện Can 

Lộc 

0915419956 22/9/2022  

13.  51/TCBSP Vua tôm 

chiên xù 

01/CTCPXNKKTSNHT/2

022 
20/9/2022 

Công ty CP XNK 

thủy sản nam Hà 

Tĩnh 

KCN Vũng Áng 1, 

phường Kỳ Thịnh, TX 

Kỳ Anh, Hà Tĩnh 

02393868333 26/9/2022  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

14.  52/TCBSP Bò khô Mai 

Tứ 
01/BOKHOMAT/2022 24/10/2022 Trần Hậu Nam 

Số 19, đường Đinh 

Nho Hoàn, P Trần 

Phú, TP Hà Tĩnh 

0968861676 24/10/2022  

15.  55/TCBSP 
Dò chả (Dò 

chả Hoa 

Hiệp) 

01/ĐĐH/2022 22/9/2022 
Cơ sở sản xuất giò 

chả Đậu Đức Hiệp 

TDP 5, TT Hương 

Khê, H Hương Khê 
0972109894 31/10/2022  

16.  56/TCBSP 
Dò chả (Dò 

chả Sơn 

Điều) 

01/NTS/2022 18/10/2022 

Cơ sở sản xuất Dò 

chả Nguyễn 

Trường Sơn 

Chợ Sơn, TT Hương 

Khê, H Hương Khê 
0915478086 31/10/2022  

17.  57/TCBSP 
Dò chả (Dò 

chả Xuân 

Linh) 

01/NTX/2022 18/10/2022 

Cơ sở sản xuất Dò 

chả Nguyễn Thị 

Xuân 

TDP 8, TT Hương 

Khê, H Hương Khê 
0973659213 31/10/2022  

18.  58/TCBSP 
Dò chả (Dò 

chả Thương 

Thảo) 

01/TTT/2022 18/10/2022 

Cơ sở sản xuất Dò 

chả Trịnh Thị 

Thương 

TDP 6, TT Hương 

Khê, H Hương Khê 
0985170175 31/10/2022  

19.  59/TCBSP 
Nhung hươu 

khô xay bột 
02/ThuanHa/2022 26/10/2022 DNTN Thuận Hà 

Thôn 2, xã Sơn 

Giang, Hương Sơn 
0977251444 03/11/2022  

20.  60/TCBSP 
Nhung hươu 

tươi thái lát 
01/ThuanHa/2022 26/10/2022 DNTN Thuận Hà 

Thôn 2, xã Sơn 

Giang, Hương Sơn 
0977251444 03/11/2022  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

21.  61/TCBSP Mứt nấm sò 04/CTPCĐ/2022 13/9/2022 

Công ty cổ phần 

Đầu tư và Phát 

triẻn Phú Cường 

Đạt 

Thôn Quyết Tiến, xã 

Thạch Xuân, huyện 

Thạch Hà 

0934477226 03/11/2022  

22.  63/TCBSP 
Nước mắm 

Phú Quý 
01/HTXLC/2020 01/11/2022 

Hợp tác xã chế 

biến thuỷ hải sản 

Phú Quý 

Thôn Lạc Tiến, xã Kỳ 

Bắc, huyện Kỳ Anh 
0964278188 06/12/2022  

23.  64/TCBSP 
Mắm tôm 

làng xưa 
01/CTHT/2022 02/8/2022 

Công ty TNHH sản 

xuất và đầu tư HT 

Thôn Đông Thắng, xã 

Mai Phụ, huyện Lộc 

Hà 

0975849091 06/12/2022  

24.  65/TCBSP Giò Giăm 

bông 
01 TCBSP/2022 01/01/2022 

Hộ Kkinh doanh 

Lê Thị Bình 

Tổ dân phố 7, TT Phố 

Châu, Hương Sơn 
0967449333 21/12/2022  

25.  66/TCBSP Giò Bê 02 TCBSP/2022 01/01/2022 
Hộ Kkinh doanh 

Lê Thị Bình 

Tổ dân phố 7, TT Phố 

Châu, Hương Sơn 
0967449333 21/12/2022  

V  Năm 2023        

1.  68/TCBSP Muối I ốt 
04-2021/CBM&NSMT-

CBCL 
06/02/2023 

Công ty CP CB 

muối và NS miền 

Trung 

Số 73, đường Phan 

Đình Phùng, TP Hà 

Tĩnh 

0913294365 13/02/2023  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

2.  69/TCBSP 
Muối hạt 

sạch 

05-2021/CBM&NSMT-

CBCL 
06/02/2023 

Công ty CP CB 

muối và NS miền 

Trung 

Số 73, đường Phan 

Đình Phùng, TP Hà 

Tĩnh 

0913294365 13/02/2023  

3.  70/TCBSP 
Bột súp tôm 

cao cấp I ốt 

An Viêt 

01-2021/CBM&NSMT-

CBCL 
06/02/2023 

Công ty CP CB 

muối và NS miền 

Trung 

Số 73, đường Phan 

Đình Phùng, TP Hà 

Tĩnh 

0913294365 13/02/2023  

4.  71/TCBSP 
Muối hầm I 

ốt 

02-2021/CBM&NSMT-

CBCL 
06/02/2023 

Công ty CP CB 

muối và NS miền 

Trung 

Số 73, đường Phan 

Đình Phùng, TP Hà 

Tĩnh 

0913294365 13/02/2023  

5.  72/TCBSP Muối tinh 
03-2021/CBM&NSMT-

CBCL 
06/02/2023 

Công ty CP CB 

muối và NS miền 

Trung 

Số 73, đường Phan 

Đình Phùng, TP Hà 

Tĩnh 

0913294365 13/02/2023  

6.  73/TCBSP 
Bắp rang bơ 

Minh 

Phương 

01/Minh Phương/2023 20/02/2023 

Hộ kinh doanh sản 

xuất bắp rang bơ 

Minh Phương 

Số 22, đường Nguyễn 

Khắc Viện, P Bắc Hà, 

TP Hà Tĩnh 

0964341684 23/02/2023  

7.  74/TCBSP 
Trà mầm ngũ 

cốc Dung 

Nguyễn 

01/DUNG 

NGUYỄN/2022 
15/3/2023 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Dung 

Thôn Thanh Hoà, xã 

Kỳ Thư, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

0988246650 15/8/2022  

8.  75/TCBSP 
Xúc xích Tứ 

Yên 

01/2022/HKDTRUONGT

HIYEN 
27/3/2023 

HKD Trương Thị 

Yến 

Thôn Hồ Hải, xã Kỳ 

Tiến, huyện Kỳ Anh 
0911140088 01/11/2022  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

9.  76/TCBSP Bảo An trà 01/ANGIABAO/2023 15/4/2023 

Công ty TNHH 

Thương mại phát 

triển Gia Bảo 

Thôn Cát Thuỷ, xã 

Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, Việt 

Nam 

0355022345 10/3/2023  

10.  77/TCBSP 
Trà đinh lăng 

AGB 
02/ANGIABAO/2023 15/4/2023 

Công ty TNHH 

Thương mại phát 

triển Gia Bảo 

Thôn Cát Thuỷ, xã 

Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, Việt 

Nam 

0355022345 10/3/2023  

11.  78/TCBSP 
Trà cà gai leo 

AGB 
03/ANGIABAO/2023 15/4/2023 

Công ty TNHH 

Thương mại phát 

triển Gia Bảo 

Thôn Cát Thuỷ, xã 

Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, Việt 

Nam 

0355022345 10/3/2023  

12.  79/TCBSP 
Trà cát thuỷ 

tiên 
04/ANGIABAO/2023 15/4/2023 

Công ty TNHH 

Thương mại phát 

triển Gia Bảo 

Thôn Cát Thuỷ, xã 

Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, Việt 

Nam 

0355022345 10/3/2023  

13.  80/TCBSP Trà dây AGB 05/ANGIABAO/2023 15/4/2023 

Công ty TNHH 

Thương mại phát 

triển Gia Bảo 

Thôn Cát Thuỷ, xã 

Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, Việt 

Nam 

0355022345 10/3/2023  

14.  81/TCBSP 
Giò lụa ngũ 

sắc Cao 

Thuỷ 

01/CAOTHUY/2023 05/06/2023 
HKD Trương Xuân 

Cao 

Xóm Bình Lý, xã 

Thạch Bình, thành 

phố Hà Tĩnh 

0909549789 26/10/2022  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

15.  82/TCBSP Trà sen Hào 

Thành 
06/SENHT/2023 05/06/2023 

Công ty CP Sen Hà 

Tĩnh 

Số 02, Đ. Vũ Quang, 

P Trần Phú, TP Hà 

Tĩnh 

0913971167 01/06/2023  

16.  83/TCBSP 
Dò chả 

Hoàng Vui 
01/HTV/2022 17/10/2022 

Cơ sở SX dò chả 

Hoàng Thị Vui 

Khối 7, TT Nghèn, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam 

039463400 10/9/2023  

17.  84/TCBSP 

Rong biển 

(BIJANG 

SEASOING 

LAVER) 

02/TNHH-HA/2023 19/9/2023 

Công ty TNHH 

TM&DV Hoài 

Ánh/3002140833 

Thôn 8, xã Cẩm 

Minh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

0918276667; 

0966846667 
19/9/2023 

Đã 

huỷ 

18.  85/TCBSP 
Củ cải muối 

Đài Loan 
01/HATIEN/2023 27/9/2023 

Công ty CP đầu tư 

và Phát triển Hà 

Tiến 

Đ/c: Xóm 14, xã Diễn 

Yên, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An; 

Đ/c sản xuất: khối 2, 

TT Xuân An, huyện 

Nghi Xuuan, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

08598286686 05/10/2023  

19.  86/TCBSP 
Bột nhung 

hươu Viêt 

Gold 

01/HUOUVIET/2023 31/10/2023 

Công ty cổ phần 

sản xuất và thương 

mại nhung hươu 

Việt 

Thôn Đông, xã Sơn 

Châu, huyện Hươn, 

Việt Nam g Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

0965103456 28/11/2023  

20.  87/TCBSP 
Cao xương 

hươu Viêt 

Gold 

02/HUOUVIET/2023 31/10/2023 
Công ty cổ phần 

sản xuất và thương 

mại nhung hươu 

Thôn Đông, xã Sơn 

Châu, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

0965103456 28/11/2023  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

Việt Việt Nam 

21.  88/TCBSP 
Nhung hươu 

tươi ngâm 

mật ong 

03/HUOUVIET/2023 31/10/2023 

Công ty cổ phần 

sản xuất và thương 

mại nhung hươu 

Việt 

Thôn Đông, xã Sơn 

Châu, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0965103456 28/11/2023  

VI  Năm 2024        

1.  89/TCBSP 

Kim chi rau 

muống tiến 

vua Thanh 

Phượng 

01/PTT/2023 06/12/2023 
HKD Phạm Thị 

Thanh 

Số 01, ngõ 144, 

đường Lê Khôi, 

phường Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh (CSSX: 

Đường Bùi Cầm Hổ, 

khối phố 10, phường 

Đại Nài) , tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam  

0948081177 22/12/2023  

2.  90/TCBSP 
Kim chi củ 

sen Thanh 

Phượng 

02/PTT/2023 06/12/2023 
HKD Phạm Thị 

Thanh 

Số 01, ngõ 144, 

đường Lê Khôi, 

phường Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh (CSSX: 

Đường Bùi Cầm Hổ, 

khối phố 10, phường 

Đại Nài) , tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam  

0948081177 22/12/2023  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

3.  91/TCBSP 
Kim chi hành 

lá Thanh 

Phượng 

03/PTT/2023 06/12/2023 
HKD Phạm Thị 

Thanh 

Số 01, ngõ 144, 

đường Lê Khôi, 

phường Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh (CSSX: 

Đường Bùi Cầm Hổ, 

khối phố 10, phường 

Đại Nài) , tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam  

0948081177 22/12/2023  

4.  92/TCBSP 
Kim chi cải 

thảo Thanh 

Phượng 

04/PTT/2023 06/12/2023 
HKD Phạm Thị 

Thanh 

Số 01, ngõ 144, 

đường Lê Khôi, 

phường Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh (CSSX: 

Đường Bùi Cầm Hổ, 

khối phố 10, phường 

Đại Nài) , tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam  

0948081177 22/12/2023  

5.  93/TCBSP 
Ram cuộn 

Tâm Trí 
02/2023/NVT 01/7/2023 

HKD Nguyễn Văn 

Trí 

Thôn Trung Hải, xã 

Kỳ Hải, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

0339575859 26/12/2023  

6.  94/TCBSP 
Tôm xù  Tâm 

Trí 
01/2023/NVT 01/7/2023 

HKD Nguyễn Văn 

Trí 

Thôn Trung Hải, xã 

Kỳ Hải, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

0339575859 26/12/2023  

7.  95/TCBSP 
Mật ong Vạn 

Hoa 
01/Vạn Hoa 01/12/2023 

HTX mật ong Vạn 

Hoa Hương Trạch 

Thôn Bắc Lĩnh, xã 

Hương Trạch, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0983424405 26/12/2023  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

8.  96/TCBSP Tổ yến sơ 

chế 
06/FN/2024 19/12/2023 

Công ty TNHH 

FANEST 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên 

0917599799 29/01/2024  

9.  97/TCBSP Yến chưng 

đông trùng 
05/FN/2024 19/12/2023 

Công ty TNHH 

FANEST 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0917599799 29/01/2024  

10.  98/TCBSP Yến chưng 

mật hoa dừa 
04/FN/2024 19/12/2023 

Công ty TNHH 

FANEST 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0917599799 29/01/2024  

11.  99/TCBSP Yến chưng 

saffron 
03/FN/2024 19/12/2023 

Công ty TNHH 

FANEST 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0917599799 29/01/2024  

12.  100/TCBSP Yến chưng 

táo đỏ 
02/FN/2024 19/12/2023 

Công ty TNHH 

FANEST 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0917599799 29/01/2024  

13.  101/TCBSP Yến chưng 

hồng sâm 
01/FN/2024 19/12/2023 

Công ty TNHH 

FANEST 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Thịnh, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0917599799 29/01/2024  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

14.  102/TCBSP 
Đông trùng 

hạ thảo sấy 

Thiên Tâm 

01/HKDNTL/2021 7/12/2023 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thành 

Luân 

Thôn 5, xã Quang 

Diệm, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0965666212 12/3/2024  

15.  103/TCBSP 
Gạo trắng 

504 
01/HMHT/2024 15/3/2024 

Công ty TNHH 

một thành viên 

HM Hà Tĩnh 

Xóm Thanh phú, xã 

Thạch Trung, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

09121888887 20/3/2024  

16.  104/TCBSP 
Nhung hươu 

yến sào 
01/NTB/2024 14/3/2024 

HKD Nguyễn 

Tuấn Báo 

Thôn Hà Tràng, xã 

Sơn Trung, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0978257254 15/4/2024  

17.  105/TCBSP 
Giò bò da 

Thuỷ Hoàn 
01/THUYHOAN/2024 10/5/2024 HKD Thuỷ Hoàn 

Số 05A, ngõ 201, 

đường Nguyễn Trung 

Thiên, phường Thạch 

Quý, TP Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh 

0947811571 03/7/2024  

18.  106/TCBSP 
Nem chua 

Tuyết Thân 
01/TUYETTHAN/2024 10/5/2024 

HKD chả lụa Nài 

Sơn, nem chua 

sông phủ 

Số 15, ngõ 106, 

đường Lê Duy Điếm, 

phường Đại Nài, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0941461322 03/7/2024  

19.  107/TCBSP 
Giò bì Tuyết 

Thân 
02/TUYETTHAN/2024 10/5/2024 

HKD chả lụa Nài 

Sơn, nem chua 

sông phủ 

Số 15, ngõ 106, 

đường Lê Duy Điếm, 

phường Đại Nài, TP 

0941461322 03/7/2024  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

20.  108/TCBSP Giò lụa Bình 

Sơn 
05/BS/2024 19/6/2024 

Hộ Kkinh doanh 

Lê Thị Bình 

Tổ dân phố 7, TT Phố 

Châu, Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

0967449333 18/7/2024  

21.  109/TCBSP 
Nem chua 

Liên Huyền 
01/LIENHUYEN/2024 10/7/2024 

Hộ kinh doanh 

Trần Thị Thu 

Huyền 

Thôn Yên Mỹ, xã 

Liên Minh, Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

0941594305 30/7/2024  

22.  110/TCBSP 
Gia vị lẩu 

chua cay 

001/HOI AN EXIM 

CO.LTD/2024 
16/7/2024 

Công ty TNHH 

XNK và Thương 

mại Hội An 

Khu Công nghiệp An 

Viên, thôn Cát Thuỷ, 

xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

098121999 31/7/2024  

23.  111/TCBSP 
Mắm nêm 

Tâm Ngư 

002/HOI AN EXIM 

CO.LTD/2024 
16/7/2024 

Công ty TNHH 

XNK và Thương 

mại Hội An 

Khu Công nghiệp An 

Viên, thôn Cát Thuỷ, 

xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

098121999 31/7/2024  

24.  112/TCBSP Tương ớt 
003/HOI AN EXIM 

CO.LTD/2024 
16/7/2024 

Công ty TNHH 

XNK và Thương 

mại Hội An 

Khu Công nghiệp An 

Viên, thôn Cát Thuỷ, 

xã Xuân Viên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

098121999 31/7/2024  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

25.  113/TCBSP 
Mật ong 

nguyên chất 

Thức Dung 

01/TRITHUC/2024 16/5/2024 
Hộ kinh doanh 

Nguyễn Tri Thức 

Thôn Chế biến, xã 

Sơn Kim 2, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0912921812 01/8/2024  

26.  114/TCBSP 
Cao xương 

hươu Ngọc 

Linh 

02/NGOCLINH/2024 06/2/2024 
Hợp tác xã hươu 

sao Ngọc Linh 

Thôn 8, xã Sơn 

Giang, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
0373245701 01/8/2024  

27.  115/TCBSP 
Tinh bột săn 

dây Thu 

Hằng 

02/THUHANG/2024 01/7/2024 
Hộ kinh doanh Võ 

Thị Thu Hằng 

Thôn, xã Sơn Trà, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 
0334086539 01/8/2024  

28.  116/TCBSP 
Gạo rươi 

Đức Thọ - 

Thần Nông 

01/THANNONG/2024 10/7/2024 

Hợp tác xã nông 

nghiệp hữu cơ 

Thần Nông HT 

Thôn Khang Ninh, xã 

Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

091313281 01/8/2024  

29.  117/TCBSP 
Bột cải bó 

xôi 
01/HATISA/2024 01/8/2024 

Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0886148668 20/9/2024  

30.  118/TCBSP Bột cần tây 02/HATISA/2024 01/8/2024 
Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

0886148668 20/9/2024  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

31.  119/TCBSP Bột diếp cá 03/HATISA/2024 01/8/2024 
Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0886148668 20/9/2024  

32.  120/TCBSP Bột rau má 04/HATISA/2024 01/8/2024 
Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0886148668 20/9/2024  

33.  121/TCBSP Bột tía tô 05/HATISA/2024 01/8/2024 
Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0886148668 20/9/2024  

34.  122/TCBSP 

Kim chi rau 

muỗng 

Thanh 

Phượng 

01/PTT/2024 03/10/2024 
HKD Phạm Thị 

Thanh 

Số 01, ngõ 144, 

đường Lê Khôi, 

phường Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0948081177 12/11/2024  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

35.  123/TCBSP 
Kim chi hành 

lá Thanh 

Phượng 

02/PTT/2024 03/10/2024 
HKD Phạm Thị 

Thanh 

Số 01, ngõ 144, 

đường Lê Khôi, 

phường Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0948081177 12/11/2024  

36.  124/TCBSP 
Kim chi củ 

sen Thanh 

Phượng 

03/PTT/2024 03/10/2024 
HKD Phạm Thị 

Thanh 

Số 01, ngõ 144, 

đường Lê Khôi, 

phường Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0948081177 12/11/2024  

37.  125/TCBSP 
Kim chi cải 

thảo Thanh 

Phượng 

04/PTT/2024 03/10/2024 
HKD Phạm Thị 

Thanh 

Số 01, ngõ 144, 

đường Lê Khôi, 

phường Văn Yên, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0948081177 12/11/2024  

38.  126/TCBSP Tiêu dài phơi 

khô 
01/CONGTHANH/2024 15/11/2024 

DNTN Công 

Thành 

Số nhà 380, đường 

Nguyễn Công Trứ, 

TDP Tân Quý, 

phường Thạch Quý, 

TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0915960468 22/11/2024  

39.  127/TCBSP 

Nước Mắm 

Hoà Cung 

(loại đặc 

biệt) 

01/HKDHSHC/2024 26/11/2024 
Cơ sở chế biến, 

kinh doanh hải sản 

Hoà Cung 

Thôn Vĩnh Phú, xã 

Hộ Độ, huyến Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
0982482587 16/12/2024  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

40.  128//TCBSP 
Gạo Cẩm 

Bình 

01/HKD Nguyen Thua 

Hung/2024 
05/11/2024 

HKD Nguyễn 

Thừa Hùng 2 

Thôn Bình Vinh, xã 

Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0977593306 20/12/2024  

 2025     
 

   

1.  129/TCBSP 
Nhung hươu 

Đế Vương 

Hồng Phúc 

01/DLHP/2024 16/12/2024 
Công ty cổ phần 

Dược liệu Hồng 

Phúc 

Tổ dân phố 4, 

phường Bắc Hà, 

thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0917878826 12/1/2025  

2.  130/TCBSP 
Giò lụa Loan 

Độ 

01/HKD Tran Thi 

Loan/2024 
25/12/2024 

HKD Trần Thị 

Loan 

Thôn Mỹ Am, xã 

Cẩm Quan, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam 

0967030529 08/5/2025  

3.  131/TCBSP 
Giò bò Loan 

Độ 

02/HKD Tran Thi 

Loan/2024 
25/12/2024 

HKD Trần Thị 

Loan 

Thôn Mỹ Am, xã 

Cẩm Quan, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh, Việt Nam 

0967030529 08/5/2025  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

4.  132/TCBSP 
Mực khô 

Liễu Phượng 

01/HKD Tran Thi 

Liễu/2024 
25/12/2024 

HKD Trần Thị 

Liễu 

Thôn Bắc Hải, xã 

Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0987329450 08/5/2025  

5.  133/TCBSP 
Tôm nõn khô 

Liễu Phượng 

02/HKD Tran Thi 

Liễu/2024 
25/12/2024 

HKD Trần Thị 

Liễu 

Thôn Bắc Hải, xã 

Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0987329450 08/5/2025  

6.  134/TCBSP 
Mực một 

nắng Cửa 

Nhượng 

01/HTX Hai san Cua 

Nhuong/2024 
26/12/2024 

HTX Hải sản Cửa 

Nhượng 

Thôn Xuân Bắc, 

xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0989994871 08/5/2025  

7.  135/TCBSP 
Mực khô 

Thanh Sáng 

01/HKD Nguyen Tien 

Sang/2024 
24/12/2024 

HKD Nguyễn Tiến 

Sáng 

Thôn Hải Bắc, xã 

Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0919430360 08/5/2025  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

8.  136/TCBSP 
Cà muối 

mắm Tuệ 

Loan 

01/HKD Trần Thị 

Loan/2024 
12/12/2024 

HKD Trần Thị 

Loan CN 

Thôn Xuân Nam, 

xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0384775265 08/5/2025  

9.  137/TCBSP 
Chẻo Bà 

Châu 
01/LTHC/2024 13/2/2024 

HKD Lại Thị 

Huyền Châu 

Thôn Tân Hải, xã 

Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

097203389 08/5/2025  

10.  138/TCBSP 
Nước mắm 

Lương Cẩn 
01/HTX Luong Can/2024 25/12/2024 

HTX thu mua chế 

biến thuỷ sản 

Lương Cẩn 

Thôn Phúc Hải, xã 

Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

09716695799 08/5/2025  

11.  139/TCBSP 

Nhung hươu 

Hương Sơn- 

Pantotrichum 

HS 

0301/HTXDV&CNHSD/2

025 
28/3/2025 

HTX dịch vụ và 

chăn nuôi huơu 

Sơn Diễm 

Thôn Yên Long, 

xã Quang Diễm, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt 

Nam  

0915412488 09/5/2025  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

12.  140/TCBSP 
Nước canh 

hầm xương 

Hiroshi 

03/VIETPHUONG/2025 24/4/2025 
Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

Việt Phương 

Số 352 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, khối 1, 

thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt 

Nam  

0334871968 14/5/2025  

13.  141/TCBSP 
Hạt nêm 

youki 
04/VIETPHUONG/2025 24/4/2025 

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

Việt Phương 

Số 352 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, khối 1, 

thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt 

Nam  

0334871968 14/5/2025  

14.  142/TCBSP 
Trà ổi 

Orihiro 
05/VIETPHUONG/2025 24/4/2025 

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

Việt Phương 

Số 352 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, khối 1, 

thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt 

Nam  

0334871968 14/5/2025  

15.  143/TCBSP 
Trà Genpi 

Orihiro 
06/VIETPHUONG/2025 24/4/2025 

Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ 

Việt Phương 

Số 352 Xô Viết 

Nghệ Tĩnh, khối 1, 0334871968 22/5/2025  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

thị trấn Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh, Việt 

Nam  

16.  144/TCBSP Bột lá ổi 08/HATISA/2024 01/8/2024 
Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0886148668 22/5/2025  

17.  
145/TCBSP 

Nhung hươu 

ngâm mật 

ong – Trầm 

Nhân 

01/TRAMNHAN/2024 17/12/2024 
Công ty 

TNHH&DVTH 

Trầm Nhân 

Thôn Mai Hà, xã Sơn 

Trung, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0972140350 22/5/2025  

18.  
146/TCBSP 

Cao xương 

hươu Hương 

Sơn – Trầm 

Nhân 

02/TRAMNHAN/2024 17/12/2024 
Công ty 

TNHH&DVTH 

Trầm Nhân 

Thôn Mai Hà, xã Sơn 

Trung, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0972140350 22/5/2025  

19.  
147/TCBSP 

Cao nhung 

hươu Hương 

Sơn – Trầm 

Nhân 

01/TRAMNHAN/2025 20/3/2025 
Công ty 

TNHH&DVTH 

Trầm Nhân 

Thôn Mai Hà, xã Sơn 

Trung, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0972140350 22/5/2025  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

20.  
148/TCBSP 

Ổi Mai Sinh 01/SONTIEN/2024 04/12/2024 
HTX Dịch vụ 

Nông nghiệp tổng 

hợp Sơn Tiến 

Thôn Ao Tròn, xã 

Sơn Tiến, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

0385054450 30/5/2025  

21.  
149/TCBSP 

Nhung hươu 

tươi ngâm 

mật ong 

01/HKDTTPT/2025 24/4/2025 
HKD Trần Thị 

Phương Thảo 

Thôn hồng Kỳ,  xã 

Sơn Phú, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

03866905261 30/5/2025  

22.  
150/TCBSP 

Nhung hươu 

tươi Hương 

Sơn 

02/TRAMNHAN/2025 23/3/2025 
Công ty 

TNHH&DVTH 

Trầm Nhân 

Thôn Mai Hà, xã Sơn 

Trung, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0972140350 16/6/2025  

23.  
151/TCBSP 

Cao xương 

hươu Hương 

Sơn – Trầm 

Nhân 

03/TRAMNHAN/2025 23/3/2025 
Công ty 

TNHH&DVTH 

Trầm Nhân 

Thôn Mai Hà, xã Sơn 

Trung, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0972140350 16/6/2025  

24.  
152/TCBSP Yến sào tinh 

chế SK Nest 
01/CBSP-SF/2025 28/5/2025 

Công ty TNHH 

Sunest Food 

Thôn Thống Nhất, xã 

Nam Đièn, huyên 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh, Việt Nam 

09633861666 26/6/2025  



STT Số đến 
Tên sản 

phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

25.  153/TCBSP 
Trà râu ngô 

khô 
10/HATISA/2025 31/5/2025 

Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0886148668 26/6/2025  

26.  154/TCBSP 
Trà Slim 

Herbal Tea 
11/HATISA/2025 31/5/2025 

Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0886148668 26/6/2025  

27.  155/TCBSP Trà ngũ hắc 12/HATISA/2025 31/5/2025 
Hợp tác xã nông 

nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

0886148668 26/6/2025  

28.  156/TCBSP 
Giò lụa 

Trọng Bình 
01/LETRONGBINH/2025 05/01/2025 

HKD Lê Trọng 

Bình 

TDP 7, TT Xuân An, 

huyện Nghi Xuân, 

tỉnh Hà Tĩnh 

0987813456 26/6/2025  

29.  157/TCBSP 

Nước mắm 

Diện Xuân 

(loại đặc 

biệt) 

03/CSKM/2025 06/4/2025 
HKD Hoàng Thị 

Diện 

TDP Tam Hải 2, TX 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 0399116069 26/6/2025  

30.  158/TCBSP 
Nước mắm 

Khoàn Minh 

(loại đặc 

03/CSKM/2025 06/4/2025 
HKD Nguyễn thị 

Khoàn 

TDP Tân Thắng, TX 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 0886148668 26/6/2025  
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31.  159/TCBSP 
Nước mắm 

Hảo Phượng 
01/HAOPHUONG/2025 07/7/2025 

Công ty TNHH 

KDSXDV xuất 

nhập khẩu Anh 

Nguyên 

Thôn Long Hải, xã 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 0985209431 15/8/2025  

32.  160/TCBSP 
Ruốc mặn 

Hảo Phượng 
02/HAOPHUONG/2025 07/7/2025 

Công ty TNHH 

KDSXDV xuất 

nhập khẩu Anh 

Nguyên 

Thôn Long Hải, xã 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 0985209431 15/8/2025  

33.  161/TCBSP 
Mắm nêm 

Hảo Phượng 
01/HAOPHUONG/2025 07/7/2025 

Công ty TNHH 

KDSXDV xuất 

nhập khẩu Anh 

Nguyên 

Thôn Long Hải, xã 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh 0985209431 15/8/2025  

34.  162/TCBSP 
Rong biển 

khô 
01/TNHH-HA/2025 28/8/2025 

Công ty TNHH 

TM&DV Hoài 

Ánh/3002140833 

Thôn 8, xã Cẩm Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh 
0966846667 28/8/2025  

35.  
163/TCBSP Cao Đinh 

lăng 

01/NGUYEN XUAN 

TIEN/2025 
25/8/2025 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Xuân Tiến 

Thôn 2, xã Sơn 

Giang, tỉnh Hà Tĩnh, 

Việt Nam 

0963866356 8/9/2025  
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36.  164/TCBSP Muối sấy 

Ngọc Hoàng  

01-2025/CBM&NSMT-

CBCL 
10/8/2025 

Công ty Cổ phần 

chế biến Muối và 

Nông sản Miền 

Trung 

Số 73, đường Phan 

Đình Phùng, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0913294365 10/9/2025  

37.  165/TCBSP Muối hạt 
03-2025/CBM&NSMT-

CBCL 
10/8/2025 

Công ty Cổ phần 

chế biến Muối và 

Nông sản Miền 

Trung 

Số 73, đường Phan 

Đình Phùng, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0913294365 10/9/2025  

38.  166/TCBSP Muối hồng 

Himalaya 

05-2025/CBM&NSMT-

CBCL 
10/8/2025 

Công ty Cổ phần 

chế biến Muối và 

Nông sản Miền 

Trung 

Số 73, đường Phan 

Đình Phùng, phường 

Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0913294365 10/9/2025  

39.  167/TCBSP 
Trà túi lọc 

đinh lăng – 

cỏ ngọt 

01/HOAANH/2025 03/10/2025 
HKD Nguyễn 

Xuân Tiền 

Thôn 2, Sơn Giang, 

Hà Tĩnh 
0963866356 21/10/2025  

40.  168/TCBSP 
Trà thảo mộc 

Hoa Anh 
02/HOAANH/2025 03/10/2025 

HKD Nguyễn 

Xuân Tiền 

Thôn 2, Sơn Giang, 

Hà Tĩnh 
0963866356 21/10/2025  

41.  169/TCBSP 
Củ quà sấy 

giòn 
13/HATISA/2025 21/10/2025 

Công ty TNHH 

Nông nghiệp sạch 

HATISA 

Só 04, ngách 04, ngõ 

13, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, P 

Thành Sen, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0886148668 30/10/2025  
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42.  170/TCBSP Trà tía tô 06/ANGIABAO/2023 05/8/2025 

Công ty TNHH 

Thương mại phát 

triển Gia Bảo 

Thôn Cát Thuỷ, xã 

Nghi Xuân, Việt 

Nam 

0355022345 10/3/2023  

43.  
171/TCBSP Cà muối dì 

Lài 

01/HỘ KINH DOANH 

VĂN NGỌC 

THANH/2025 

25/9/2025 
Hộ kinh doanh 

Văn Ngọc Thanh 

Thôn Đồng Sơn, xã  

Thạch Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0859035568 
10/11/2025 

 

44.  
172/TCBSP 

Thịt bò khô 01/HTH/2025 29/10/2025 
Hộ kinh doanh 

Hoàng Thị Hoa 

Số 54, Nguyễn Trung 

Thiên, P Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

09822356791 
10/11/2025 

 

45.  
173/TCBSP Gân bò ngâm 

dấm 
02/HTH/2025 29/10/2025 

Hộ kinh doanh 

Hoàng Thị Hoa 

Số 54, Nguyễn Trung 

Thiên, P Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

09822356791 10/11/2025  

46.  
174/TCBSP Tổ yến 

Thuần 
01/TY/2025 12/11/2025 

Hộ kinh doanh 

Thuần Yến 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Hưng, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0971599799 13/11/2023  

47.  
175/TCBSP Yến chưng 

thuần vị 
02/TY/2025 12/11/2025 

Hộ kinh doanh 

Thuần Yến 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Hưng, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0971599799 13/11/2023  

48.  
176/TCBSP Yến chưng 

táo đỏ 
03/TY/2025 12/11/2025 

Hộ kinh doanh 

Thuần Yến 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Hưng, tỉnh Hà 0971599799 13/11/2023  
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phẩm 
Số công bố 

Ngày công 

bố 

Cơ sở công bố/Mã 

số ĐKKD 
Địa chỉ sản xuất Số điện thoại 

Ngày tiếp 

nhận 

Ghi 

chú 

Tĩnh 

49.  
177/TCBSP Yến chưng 

hoa dừa 
04/TY/2025 12/11/2025 

Hộ kinh doanh 

Thuần Yến 

Thôn Hoà Sơn, xã 

Cẩm Hưng, tỉnh Hà 

Tĩnh 

0971599799 13/11/2023  

 


